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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng các công trình: 
· Công trình: Đại tu nhà ĐHSX Đội QLĐ Nghĩa Hành, tường rào nhà ĐHSX Đội QLĐ Lý Sơn:
· Hạng mục 1: Nhà điều hành sản xuất Đội QLĐ Nghĩa Hành
- Tháo dỡ và lắp đặt lại hệ thống pin năng lượng mặt trời;
- Thay xà gồ, mái tôn nhà ĐHSX bằng tôn mạ kẽm dày 0,45mm và xà gồ hộp 50x100x2;
- Sơn lại hệ kim thu sét và dây thoát sét bị rỉ;
- Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô:
+ Vệ sinh, đục bỏ các phần bê tông không đạt, kém chất lượng;
+ Láng tạo phằng bề mặt. dày 1cm vữa XM M75;
+ Quét dung dịch chống thấm;
+ Láng hoàn thiện bề mặt sê nô dày 1cm.
- Xử lý tường, trần bị ố mốc, bong tróc, cạo bỏ lớp sơn cũ.
+ Đục tẩy bề mặt tường bị bong tróc;
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt;
+ Trát tường trong - chiều dày 1,5cm, vữa XM M75;
- Bả và sơn lại toàn bộ nhà bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
- Tháo dỡ, xử lý nền, thay gạch lát nền KT(600x600) toàn bộ tầng 1;
- Ốp gạch toàn bộ chân tường bên ngoài nhà;
- Tháo dỡ, lát ốp lại toàn bộ đá hè và bậc cấp phía trước và 2 đầu hồi bằng
đá Granit đen dày 2cm;
- Thay cửa đi các phòng gồm 13 cửa D3, 03 cửa D4; 02 cửa hành lang D2;
- Cửa đi bằng nhôm (Cửa đi: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm, kính cường lực 8mm; Cửa sổ: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường lực 8mm);
- Thay cửa sổ gồm: 06 cửa S3 và 02 cửa chớp SQ1 và 08 SQ2 phía sau tầng
1 và tầng 2;
- Cửa sổ bằng nhôm (Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường
lực.8mm);
- Thay 01 tấm kính cầu thang và 04 VK5 đầu hồi tầng 2 bằng thanh nhôm
sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường lực 8mm;
- Sửa chữa các bản lề, ron các cửa kính bị hỏng;
- Cạo bỏ lớp sơn, veni của lan can cầu thang cũ; Sơn lan can sắt và phủ lại
PU tay vịn;
- Làm lại toàn bộ thiết bị điện, mạng thông tin.
* Phòng giao dịch khách hàng
- Thay xà gồ, mái tôn nhà ĐHSX và phòng giao dịch khách hàng bằng tôn mạ kẽm dày 0,45mm và xà gồ hộp 50x100x2;
- Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô;
- Xử lý tường, trần bị ố mốc, bong tróc, cạo bỏ lớp sơn cũ;
- Bả và sơn tường bên ngoài bằng 1 nước lót, 2 nước phủ;
- Tháo dỡ, xử lý nền, thay gạch lát nền KT(600x600);
- Cạo rỉ, sơn lại toàn bộ phần khung sắt mái hiên mặt tiền;
- Sơn lại tường, trần bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
* Nhà xưởng, nhà kho
- Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô:
- Xử lý tường mặt ngoài mặt tiền bị ố mốc, bong tróc, cạo bỏ lớp sơn cũ.
- Bả và sơn tường bên ngoài bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
* Nhà xe
- Cạo rỉ, sơn lại toàn bộ phần khung sắt nhà để xe.
* Nền sân
- Nâng đều cốt nền sân bê tông lên khoảng 10cm bằng cách đổ bê tông M250 đá 1x2 cắt khe co theo khe hiện trạng để chống nước ngập thường xuyên vào mùa mưa.
· Sửa chữa lại các bồn cây xanh bị nứt vỡ kém thẩm mỹ.
Hạng mục 2: Tường rào nhà ĐHSX Đội QLĐ Lý Sơn
- Xây lại 81 mét tường rào bị hư hỏng.
· Công trình: Đại tu nhà làm việc 270 Trần Hưng Đạo (khu nhà 2, 3 tầng) với quy mô bao gồm:
- Thay tôn, xà gồ mái chống thấm, chống nóng bằng tôn mạ kẽm dày 0,45mm
và xà gồ hộp 50x100x2;
- Thay các tường ngăn bằng thạch cao tầng 1 khu nhà 3 tầng và tầng 2 khu nhà 2 tầng bằng tường gạch;
- Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô:
+ Vệ sinh, đục bỏ các phần bê tông không đạt, kém chất lượng;
+ Láng tạo phằng bề mặt dày 1cm vữa XM M75;
+ Quét dung dịch chống thấm;
+ Láng hoàn thiện bề mặt sê nô dày 1cm.
- Xử lý tường, trần bị thấm, ố mốc, bong tróc.
+ Đục tẩy bề mặt tường bị bong tróc;
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt;
+ Trát tường trong - chiều dày 1,5cm, vữa XM M75;
- Bả và sơn lại toàn bộ nhà bằng 1 nước lót, 2 nước phủ;
- Thay các cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng bằng cửa nhôm;
- Cửa đi bằng nhôm (Cửa đi: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm, kính cường lực 8mm; Cửa sổ: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường lực 8mm);
- Nhà vệ sinh tầng 1, 2, 3: Thay gạch nền bằng gạch tiết diện 300x300 và ốp tường bằng gạch 300x600;
- Thay các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng;
- Thay lại toàn bộ hệ thống điện, cấp nước và mạng thông tin;
- Hút hầm cầu nhà vệ sinh.
· Công trình: Đại tu nhà làm việc Đội sửa chữa nóng lưới điện 2 (Hotline 2) với quy mô bao gồm:
- Tháo dỡ, thay mái tôn, xà gồ mái chống thấm, chống nóng bằng tôn mạ kẽm dày 0,45mm và xà gồ hộp 50x100x2;
- Xử lý tường, trần bị thấm, ố mốc, bong tróc.
+ Đục tẩy bề mặt tường bị bong tróc;
+ Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt;
+ Trát tường trong - chiều dày 1,5cm, vữa XM M75;
- Bả và sơn toàn bộ nhà bằng 1 nước lót, 2 nước phủ;
- Thay 04 cửa đi bị hư hỏng bằng cửa nhôm;
- Cửa đi bằng nhôm (Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm, kính cường lực
8mm);
- Thay bản lề, ổ khóa bị hỏng.
- Thay gạch nền các phòng, hành lang bằng gạch có tiết diện 600x600;
- Nhà vệ sinh: Thay gạch nền bằng gạch tiết diện 300x300 và gạch ốp tường
bằng gạch 300x600;
- Thay các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng;
- Chống thấm tường phía Bắc nhà bằng tôn dày 0,45mm;
- Sơn lại tường rào bảo vệ xung quanh nhà;
- Thay lại toàn bộ hệ thống điện, cấp nước và mạng thông tin;
- Bê tông lại nền sân xung quanh nhà.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ngãi – Chi nhánh Tổng Công ty Điện 
lực miền Trung.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/XL – Cung cấp vật tư và thi công xây lắp các công 
trình: Đại tu nhà ĐHSX Đội QLĐ Nghĩa Hành, tường rào nhà ĐHSX Đội QLĐ Lý Sơn; Đại tu nhà làm việc 270 Trần Hưng Đạo (khu nhà 2, 3 tầng); Đại tu nhà làm việc Đội sửa chữa nóng lưới điện 2 (Hotline 2)
- Nguồn vốn: Kế hoạch SCL năm 2026. 
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 150 ngày kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng (dự kiến 150 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng)
Nhà thầu phải lập Bảng báo cáo tiến độ và Biểu đồ nhân lực theo sơ đồ ngang chi tiết cho từng công việc.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm vật liệu, thiết bị (Aptomat), kiểm định thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng, và phải gửi cho Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn giám sát trước khi triển khai thi công 5 ngày. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp.
1. Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
1.1. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
1.2. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.3. Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 16 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.4. Quản lý khối lượng thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 17 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ).
1.5. Quản lý tiến độ thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 18 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.5.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
- Hàng tuần CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.
- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.
- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
1.5.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:
- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.
- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.
- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại E-ĐKC 42.1 kèm theo Dự thảo hợp đồng. 
1.6. Giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo các Điều 19, 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.7. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.8. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
1.9. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng (Chi tiết theo các Điều 26, 27 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.
Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
2. Công tác nghiệm thu, bàn giao, giám sát:
Nhà thầu phải phối hợp với đơn vị giám sát tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng theo Quyết định số 1100/EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo như qui định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại...
Khi thanh toán khối lượng thực hiện, Chủ đầu tư sẽ đối chiếu với hình ảnh do Đơn vị giám sát chụp. Chủ đầu tư chỉ chấp nhận thanh toán những khối lượng nghiệm thu đạt chất lượng và có hình ảnh đầy đủ.
Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khác phục theo thời gian trên, Chủ đầu tư sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.
Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho nghiệm thu và xử lý sự cố.
3. Nhân sự tổ chức thi công: Ngoài Chỉ huy trưởng công trường như đã kê khai tại Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân sự đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo quy định để thực hiện gói thầu trước khi ký hợp đồng gồm: cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần điện, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần xây dựng, cán bộ phụ trách an toàn.
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư khác (Nhà thầu lưu ý phải chào tất cả thông số yêu cầu trong bảng này, kể cả mã hiệu, chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất, ...):
	5. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:
5.1. Yêu cầu chung:
- Đặc tính kỹ thuật này sẽ được áp dụng để sản xuất và cung cấp hàng hóa bao gồm thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, cung cấp và giao hàng.
- Phạm vi công việc: Cung cấp các VTTB khác cho công trình theo bản vẽ chi tiết của HSMT và bao gồm tất cả các phần đã mô tả chi tiết được thực hiện bởi Nhà thầu theo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng.
- Tất cả các vật liệu phải là mới, được lấy theo các mẫu gần đây nhất hoặc hiện đang được sử dụng, là loại tốt nhất trong số các loại tương tự, và phải thường được dùng cũng như phù hợp với đặc điểm công việc. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.
5.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB:
Nhà thầu điền/ cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của VTTB chào thầu vào Bảng chào thông số kỹ thuật VTTB (tuyên bố vào Cột số (4)) theo yêu cầu chi tiết của từng VTTB sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).
5.2.1 Thông số kỹ thuật của vật liệu xây dựng, cấp nước, điện:
	TT
	Nội dung 
	Yêu cầu 
	Nhà thầu chào 

	A
	XÂY DỰNG 
	 
	 

	1
	Xi măng  
	 
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn 
	Portland, TCVN 2682-2020; TCVN 6260:2020 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nhà sản xuất, mác 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ 
	 

	2
	Đá dăm xây dựng, Cấp phối đá dăm 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ nơi SX/khai thác 
	 

	-
	Chủng loại, kích thước 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	 

	-
	Yêu cầu khác 
	Đá sạch trước khi sử dụng 
	 

	3
	Cát xây dựng 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ nơi SX/khai thác 
	 

	-
	Chủng loại 
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng 
	 

	4
	Thép xây dựng 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 1651-2018 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Chủng loại và cường độ 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	 

	5
	Thép mạ (thép hình, thép hộp, xà gồ, vì kèo,...) 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	Theo JIS G3101; TCVN 54082007 
	 

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Chủng loại và cường độ 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	 

	6
	Gương soi 
	Hình giọt Nước LED Sau Size 60x40 cm
	

	
	Tiện ích gương
	Cảm ứng 1 chạm
Đèn LED chiếu sáng 3 màu
Gương tráng Bạc giúp sáng đẹp theo thời gian và hệ thống LED điều chỉnh tăng độ sáng linh hoạt
Dải đèn LED chống thấm nước, chống rò rỉ điện
	

	
	Độ dày gương
	Mặt gương: 5mm
Tổng thể gương: 2.5cm
	

	
	Chất liệu gương
	Gương tráng bạc 6 lớp
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	7
	Gạch tuy nel 
	  
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	Tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 hoặc tương đương 
	 

	-
	Chủng loại và cường độ 
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng 
	 

	-
	Nguồn cung cấp 
	Nêu rõ 
	 

	8
	Bột trét 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 7239:2014 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ 
	 

	-
	Đặc tính kỹ thuật 
	 
	 

	
	· Thích hợp cho mọi loại sơn nước nội thất. 
· Không bong tróc, nứt nẻ và chống rong rêu, nấm mốc. Bền vững với thời gian, chịu đựng mọi thời tiết. 
	Đáp ứng 
	 

	
	+ Thành phần: 
	Cement Portland, Calcium Carbonate, Calcium Sulfate, 
Polymers 
	 

	
	+ Độ giữ nước: 
	≥ 98% 
	 

	
	+ Độ bền nước 
	 Không bong tróc (Sau khi ngâm trong nước 72 giờ) 
	 

	
	+ Thời gian đông kết 
	Bắt đầu không sớm hơn: 110 min 
   Kết thúc không muộn hơn: 
450 min 
 
	 

	
	+ Độ cứng bề mặt 
	≥ 0,12 
	 

	
	+ Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn: 
	≥ 0,35 MPa 
	 

	
	+ Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h 
	≥ 0,25 MPa 
	 

	
	+ Khả năng chống thấm:  
	Tốt 
	 

	
	+ Độ phủ hoàn thiện (2 lớp):  
	1.2 – 1.3kg/m2 
	 

	9
	Sơn ngoại thất 
	 
	 

	9.1
	Sơn lót ngoại thất 
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8652:2020 hoặc tương đương 
	 

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ (chỉ chào một nhà sản xuất) 
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Mã hiệu 
	Nêu rõ 
	

	
	Đặc tính kỹ thuật: 
	  
	

	
	- Sơn lót ngoại thất được chế tạo từ nhựa Acrylic chất lượng cao, không chứa chì và thủy ngân có tính năng chống kiềm dành cho bề mặt tường. 
	Nêu rõ 
	

	
	-Thành phần 
	Nhựa Acrylic, bột màu, nước và phụ gia 
	

	
	-Trạng thái sơn trong thùng chứa 
	khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng 
	

	
	-Đặc tính thi công 
	Dễ dàng quét 2 lớp 
	

	
	Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5 độ C): 
	Không biến chất 
	

	
	Ngoại quan màng sơn: 
	không có biểu hiện khác thường 
	

	9.2
	Sơn phủ ngoại thất 
	
	

	
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8652:2020 hoặc tương đương 
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ (chỉ chào một nhà sản xuất) 
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Mã hiệu 
	Nêu rõ 
	

	
	Đặc tính kỹ thuật: 
	  
	

	
	+ Sơn phủ ngoại thất được chế tạo từ nhựa Acrylic, chất lượng cao. Màng sơn có độ bóng mờ, láng mịn và độ che phủ cao, độ bền tốt, chống chịu được những tác động trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có khả năng chống phai màu và phân hóa, có khả năng chống kiềm, rong rêu, nấm mốc, tia cực tím.
	Nêu rõ 
	

	
	-Thành phần 
	Nhựa Acrylic, bột màu, nước và phụ gia 
	

	
	+Trạng thái sơn trong thùng chứa 
	khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng 
	

	
	+Đặc tính thi công 
	Dễ dàng quét 2 lớp 
	

	
	+Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5 độ C): 
	Không biến chất 
	

	
	+Ngoại quan màng sơn: 
	không có biểu hiện khác thường trên bề mặt sơn 
	

	10
	Sơn nội thất 
	 
	 

	10.1
	Sơn lót nội thất 
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8652:2020 hoặc tương đương 
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ (chỉ chào một nhà sản xuất) 
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Mã hiệu 
	Nêu rõ 
	

	
	Đặc tính kỹ thuật: 
	  
	

	
	- Sơn lót được chế tạo từ Styrene Acrylic giúp sơn thẩm thấu sâu tạo độ bám dính tuyệt vời với bề mặt, giúp lớp sơn hoàn thiện có độ láng mịn tuyệt hảo, không bong tróc và giữ màu sắc bền lâu. 
	Nêu rõ 
	

	
	-Thành phần 
	Nhựa Styrene Acrylic, bột màu, nước và phụ gia 
	

	
	-Trạng thái sơn trong thùng chứa 
	khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng 
	

	10.2
	Sơn phủ nội thất
	
	

	
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8652:2020 hoặc tương đương 
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ (chỉ chào một nhà sản xuất) 
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Mã hiệu 
	Nêu rõ 
	

	
	Đặc tính kỹ thuật: 
	  
	

	
	- Sơn phủ nội thất được chế tạo từ 100% nhựa Acrylic, với công nghệ sơn nước cao cấp, chất lượng tốt, độ phủ cao, bề mặt nhẵn mịn có màu sắc bền đẹp, chất lượng cao, không chứa chì và thủy ngân, chống chịu được những tác động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và rong rêu, nấm mốc. 
	Nêu rõ 
	

	
	-Thành phần 
	Nhựa Acrylic, bột màu, nước và phụ gia 
	

	
	+Trạng thái sơn trong thùng chứa 
	khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng 
	

	
	+Đặc tính thi công 
	Dễ dàng quét 2 lớp 
	

	
	+Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5 độ C): 
	Không biến chất 
	

	
	+ Ngoại quan màng sơn: 
	không có biểu hiện khác thường trên bề mặt sơn 
	

	11
	Cửa đi, Cửa sổ , Vách kính
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 9366-2:2012: Cửa kim loại; TCVN 7455:2013: Kính cường lực hoặc tương đương 
	 

	-
	Nhà sản xuất (cửa, phụ kiện, kính)
	
	

	-
	Nước sản xuất (cửa, phụ kiện, kính)
	
	

	-
	Yêu cầu, thông số kỹ thuật
	- Profile nhôm Xingfa nhập khẩu hoặc tương đương dày ≥2mm (cửa đi), dày ≥1,4mm (cửa sổ-vách ngăn); phụ kiện đồng bộ chính hãng kèm theo; kính cường lực.
- Sản phẩm cấp cho công trình phải có tem, mã vạch đầy đủ.
- Màu cửa do đơn vị QLDA và đơn vị sử dụng chọn.

	

	12
	Tôn lợp 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8053:2009 hoặc tương đương 
	 

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ  
	 

	-
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	-
	Độ dày tôn 
	0,5 mm 
	 

	-
	Kích thước 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	

	13
	Trần thạch cao khung chìm 
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 8256:2009 hoặc tương đương 
	 

	-
	Đặc tính kỹ thuật 
	Trần thạch cao khung nhôm chìm, tấm thạch cao dày 9mm loại thường và chống ẩm cho khu vệ sinh, khung xương phù hợp Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	 

	-
	Nhà sản xuất
	· Khung xương: Nêu rõ 
· Tấm thạch cao: Nêu rõ 
	 

	14
	Gạch ốp lát nền/tường 
	  
	  

	-
	Tiêu chuẩn 
	· Gạch granite theo Tiêu chuẩn - TCVN-13113-2020- ISO-13006-2018. TCVN 7132:2002 hoặc tương đương.
· Có chứng nhận hợp quy còn hiệu lực
	  

	-
	Đặc tính kỹ thuật 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	  

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ 
	 

	15
	Bộ xả cảm ứng bồn tiểu
	Bộ xả cảm ứng bồn tiểu inax OKUV-120S hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm
	Đáp ứng
	

	16
	Chậu rửa 1 vòi
	Chậu rửa Lavabo để bàn Enic S6 - 1002 Trắng hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	17
	Chậu tiểu nam
	Bồn tiểu nam treo tường Enic N03-T327 hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm
	Đáp ứng
	

	18
	Chậu xí bệt
	Bồn cầu Enic N05 hặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm
	Đáp ứng
	

	19
	Ống nhựa PVC + phụ kiện
	
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ  
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Tiêu chuẩn 
	TCVN 7612:2007:
Ống PVC cứng - Yêu
cầu kỹ thuật và phương
pháp thử  hoặc tương đương 
	

	
	Chủng loại, kích thước 
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt 
	

	20
	Dung dịch chống thấm
	Dug dịch chống thấm sika hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ  
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ 
	

	
	Yêu cầu, thông số kỹ thuật
	- Chống thấm sàn mái, sê nô mái: phụ gia loại nhũ tương Styrene butadiene cải tiến dùng trộn với xi măng hoặc vữa xi măng - cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm (tham khảo Dung dịch chống thấm Sika Latex hoặc tương đương )
	

	21
	Keo cấy thép
	
	

	
	Nhà sản xuất 
	 Nêu rõ 
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ
	

	
	Yêu cầu, thông số kỹ thuật
	Keo Cấy Thép D<18mm Keo Epoxy Kết Dính Cường Độ Cao Keo là chất kết dính kết cấu và vữa sửa chữa 2 thành phần, thixotropic, chịu ẩm, gốc nhựa epoxy kết hợp với chất độn đặc biệt. Độ dính dẻo của sản phẩm cho phép thi công dễ dàng và đa dụng
(tham khảo chất kết dính 2 thành phầ Sikadur®-31 CF Normal hoặc tương đương)
	

	22
	Vòi tắm hoa sen 1 vòi 1 hoa sen
	
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ
	

	
	Yêu cầu, thông số kỹ thuật
	Sen tắm nút bấm thông mình Enic KD (Màu xám - Tròn led) hoặc tương đương
	

	
	Có tài liệu và hướng dẫn sử dụng đi kèm
	Đáp ứng
	

	23
	Ống nhựa PPR
	
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất 
	Nêu rõ
	

	-
	Chất liệu
	Nhựa PPR.
	

	-
	Chiều dài tiêu chuẩn:
	4m/ống hoặc theo yêu cầu khách hàng.
	

	-
	Độ dày thành ống:
· Đường kính 25mm, chiều dày 3,5mm.
· Đường kính 40mm, chiều dày 3,7mm
	Đáp ứng
	

	-
	Nhiệt độ hoạt động: 
	-20°C đến 95°C.
	

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	

	B
	PHẦN ĐIỆN
	
	

	1
	Aptomat 1 pha/ 3 pha
	(Tham khảo Schneider hoặc tương đương)
	

	-
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6592: 2009; IEC 60947-2; IEC 60898
	

	-
	MCB 1 Pha 1 cực 
	10A-6KA
16A -6KA
20A-6KA
30A-10KA
40A-10KA
50A-10KA
	

	
	MCB 1 Pha 2 cực 
	20A (6KA)
30A-10KA
40A-10KA
50A-10KA
75A-10KA
	

	
	MCCB 3 pha 3 cực
	30A-10KA
30A-22KA
40A-10KA
40A-22KA
50A-22KA
60A-22KA
100A-22KA
	

	-
	Đầu nối dây
	Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2
	

	-
	Nhãn thiết bị
	Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
	

	-
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
	

	2
	Aptomat ELCB (Aptomat chống rò) 
	
	

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	

	-
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	-
	Chủng loại
	Bảo vệ quá tải và ngắn mạch, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho hệ thống điện gia đình và công nghiệp
	

	-
	Số cực
	2
	

	-
	Điện áp định mức
	230VAC
	

	-
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức
	2.5kA
	

	-
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
	20A, 25A
	

	-
	Dòng rò bảo vệ (mA): 
	15, 30, 100mA
	

	3
	Hộp điện, hạt công tắc, đế, mặt
ổ cắm
	- TCVN 9206:2012
Thiết bị điện trong nhà/
Công trình công cộng
- Hãng sản xuất: Sino, panasonic hoặc tương đương

	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	4
	Dây dẫn điện
	- TCVN 5935 - 1:2013/
IEC 60502-1: 2009;
TCVN 6612: 2007/IEC
60228: 2004 hoặc
tương đương 
- Hãng sản xuất: Cadivi  hoặc tương đương
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Chủng loại dây:
	· Dây điện 1 ruột đồng CXV 1*16mm2

	· Dây điện 1 ruột đồng CU/CV 1*6mm2

	· Dây điện 1 ruột đồng CU/CV 1*2.5mm2

	· Dây điện 1 ruột đồng CU/CV 1*1.5mm2

	· Dây điện đơn CU/CV 1*10mm2 (màu xanh lá sọc vàng)

	· Dây điện đơn 1 ruột đồng cách điện CV td: 1*6mm2

	· Dây điện đơn 1 ruột đồng cách điện CV td: 1*4mm2

	· Dây điện đơn ruột đồng mềm cách điện CV td: 1x2.5mm2

	· Dây điện 2 ruột đồng CU/CVV 2x2.5mm2

	· Dây điện 2 ruột đồng CU/CVV 2x1.5mm2

	· Dây điện 1 ruột đồng CU/CV 1*10mm2

	· Dây điện 1 ruột đồng CU/CV 1*4mm2

	· Cáp nhôm vặn xoắn CADIVI  LV ABC 0.6/1kV 2×16 mm2

	· Cáp điện 4 ruột đồng cách điện CXV/DSTA 4*25mm2

	· Cáp điện nguồn CXV/DSTA 2*16mm2



	Đáp ứng
	

	5
	 Cáp mạng kèm nguồn ngoài trời  CAT6
	
	

	-
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	-
	Cấu tạo cáp mạng Outdoor Cat6
	
	

	
	Phần lõi cáp vẫn được cấu trúc theo chuẩn dây cáp mạng Cat6 với 4 cặp dây dẫn đôi một xoắn lại với nhau. Mỗi cặp dây gồm 1 dây màu và 1 dây trơn làm bằng đồng nguyên chất với các bước xoắn khoa học nhằm giảm nhiễu chéo giữa các sản phẩm
	Đáp ứng
	

	
	– 1 Thanh gia cường lực: Làm bằng thép được cấu trúc riêng biệt với phần lõi cáp và được bọc áp khoác riêng. Giúp cáp tăng khả năng chịu lực kéo căng và không bị võng hoặc đứt trong quá trình khai thác và thi công.
	Đáp ứng
	

	
	– 2 dây nguồn: 1 cặp dây điện đỏ + đen 1,5mm2 hợp kim chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn điện tới các thiết bị.
	Đáp ứng
	

	
	– Lớp nilon chống ẩm: giúp bảo vệ sợi dẫn khỏi sự thâm nhập của hơi ẩm.
	Đáp ứng
	

	
	– Lớp bọc bạc chống nhiễu: bảo vệ sợi dẫn khỏi sự ảnh hưởng của các sóng vô tuyến, nhiễu sóng.
	Đáp ứng
	

	
	– 1 dây dù trợ lực: Tăng khả năng chịu lực kéo căng cho cáp trong quá trình thi công và khai thác.
	Đáp ứng
	

	
	– 1 dây đồng trần: giúp truyền mát cho cáp.
	
	

	
	– Áo khoác: được làm bằng nhựa cao cấp với khả năng chịu nhiệt cao, độ bền tốt bảo vệ cáp khỏi sự tác động từ nắng mưa, hoặc tác động vật lý.
	Đáp ứng
	

	-
	Thông số kỹ thuật
	
	

	
	– Cáp mạng Cat6 kèm nguồn ngoài trời có thép găng chịu lực gia cường + Kèm 1 cặp dây điện đỏ + đen 1,5mm2 hợp kim chất lượng cao cấp.
– 100m Pass Fluke Test
– Cross (Khế) ngăn 4 đôi riêng biệt, chống nhiễu chéo.
– Đường kính lõi đồng nguyên chất 24AWG 0.52mm.
– Bọc nhôm dầy chống nhiễu + Lớp Plastic chống ẩm + Cọng dây đồng chống nhiễu.
– Nhựa mới 100% LD-PE chuyên dụng cho ngoài trời, Dây treo thép 1.2 mm.
– Cặp dây điện có thể cấp nguồn khoảng cách lên đến 2km.

	Đáp ứng
	

	
	Hình ảnh minh họa:
[image: ]
	Đáp ứng
	

	6
	- Đèn LED 1.2m M36L 220V-40W (bán nguyệt)
- Đèn LED ốp tường cảm biến (đèn cầu thang)
- Đèn LED ốp trần tròn D170/12W
- Đèn Ốp trần hộp vuông 220*220/18W
- Đèn Ốp trần hộp vuông 300*300/24W
- Đèn LED Tuyp đơn 1.2M /20W
- Đèn tường kiểu ánh sáng hắt (đèn ngủ trang trí ốp tường)
- Đèn ốp trần D 220/14W loại cảm biến
	
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Tiêu chuẩn 
	- TCVN 9206:2012
Thiết bị điện trong nhà/
Công trình công cộng
- Hãng sản xuất: Rạng
Đông hoặc tương đương.
	

	7
	JACK BẤM MẠNG RJ45 CHO CÁP CAT6
	
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	
	Tiêu chuẩn
	ANSI/TIA-568-2.D ISOEN 50173 /IEC 11801
	

	
	Chân tiếp xúc
	Hợp kim đồng với lớp mạ bên ngoài bằng vàng
	

	
	Vỏ
	Làm bằng nhựa cao cấp, dẻo chịu được môi tường khắc nghiệt và độ bền cao
	

	
	Phù hợp với chủng loại cáp mạng cung cấp
	Đáp ứng
	

	8
	ỐNG LUỒN CÁP
	
	

	-
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	-
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	-
	Tiêu chuẩn
	IEC 614-2-4/405 hoặc tương đương
	

	-
	Đường kính
	
	

	
	Ống luồn cáp D20 dày 1,7mm 
	Đáp ứng
	

	
	Ống luồn cáp D32 dày 2,4mm
	Đáp ứng
	

	
	Ống luồn cáp D50 dày 2,4mm
	Đáp ứng
	

	9
	Tủ điện 400x300x200 dày 1.0mm
Tủ điện600*400*200 dày 1.0mm
Tủ điện 400x300x150 dày 1.0mm
Tủ điện 500*400*210 dày 1.0mm
Tủ điện 500*300*210 dày 1.0mm
Tủ điện 350x250x180 dày 1.2mm
	
	

	
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Nêu cụ thể
	

	
	Sơn tĩnh điện
	Đáp ứng
	

	10
	Cục phát WIFI 2 râu
	
	

	-
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	

	-
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	-
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Nêu cụ thể
	

	-
	Cổng kết nối
	4 x cổng LAN 10/100Mbps + 1 x cổng WAN 10/100Mbps
	

	-
	Ăng ten
	02
	

	-
	Chuẩn Wi-Fi
	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
	

	-
	Băng tần
	2.4-2.4835GHz
	

	-
	Tính năng Wi-Fi
	Mở/Tắt sóng Wi-Fi, Cầu nối WDS, WMM, thống kê Wi-Fi
	

	11
	Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên). Nhà thầu thực hiện theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Để đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết. 

	Đáp ứng
	


IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Như Tập Bản vẽ thiết kế thi công kèm theo E-HSMT. 
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  Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Chương V. YÊU CẦU VỀ  KỸ THUẬT     I. Giới thiệu về gói thầu   1. Phạm vi công việc của gói thầu : Cung cấp vật tư và thi công  xây dựng   các   công  trình :       Công trình:  Đại tu nhà ĐHSX Đội QLĐ Nghĩa Hành, tường rào nhà  ĐHSX Đội QLĐ Lý Sơn :     Hạng mục 1: Nhà điều hành sản xuất Đội QLĐ Nghĩa Hàn h   -   Tháo dỡ và lắp đặt lại hệ thống pin năng lượng mặt trời;   -   Thay xà gồ, mái tôn nhà ĐHSX bằng tôn mạ kẽm dày 0,45mm và xà gồ   hộp  50x100x2;   -   Sơn lại hệ kim thu sét và dây thoát sét bị rỉ;   -   Xử lý chống thấm toàn bộ sê nô:   + Vệ sinh, đục bỏ các phần bê tông không đạt, kém chất lượng;   + Láng tạo phằng bề mặt. dày 1cm vữa XM M75;   + Quét dung dịch chống thấm;   + Láng hoàn thiện bề mặt sê nô dày 1cm.   -   Xử lý tường, trần bị ố mốc, bong tróc, cạo bỏ lớp sơn cũ.   + Đục tẩy bề mặt tường bị bong tróc;   + Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt;   + Trát tường trong  -   chiều dày 1,5cm, vữa XM M75;   -   Bả và sơn lại toàn bộ nhà bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.   -   Tháo dỡ, xử lý nền, thay gạch lát nền KT(600x600) toàn bộ tầng 1;   -   Ốp gạch toàn bộ chân tường bên ngoài nhà;   -   Tháo dỡ, lát ốp lại toàn bộ đá hè và bậc cấp phía trước và 2 đầu hồi bằng   đá Granit đen dày 2cm;   -   Thay cửa đi các phòng gồm 13 cửa D3, 03 cửa D4; 02 cửa hành lang D2;   -   Cửa đi bằng nhôm (Cửa đi: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm, kính   cường  lực 8mm; Cửa sổ: Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường lực   8mm);   -   Thay cửa sổ gồm: 06 cửa S3 và 02 cửa chớp SQ1 và 08 SQ2 phía sau tầng   1 và tầng 2;   -   Cửa sổ bằng nhôm (Thanh nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, kính cường   lực.8mm);  

